
TT Mã SV Họ và tên Mã môn Tên môn
Phòng
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Điểm TK 

trước

 phúc tra

Điểm TK sau

 phúc tra

1 A26378 TRẦN THỊ CẨM LỆ MA110 Giải tích 1 A507 23/06/2020 2.5 2.5

2 A26700 PHÙNG PHƯƠNG CHINH MA232 Thống kê xã hội học A702 24/06/2020 2.9 2.9

3 A27149 NGÔ THỊ HẰNG ANH MA232 Thống kê xã hội học A703 24/06/2020 3.7 3.7

4 A30169 ĐÀM MINH NGỌC GF101 Tiếng Pháp 1 B101 25/06/2020 6.9 6.6

5 A31250 ĐỖ THANH MAI GE305 Tiếng Anh trung cấp 3 B401 01/07/2020 4.5 4.5

6 A31505 PHẠM VĂN PHONG MA103 Số và cấu trúc đại số B105 03/07/2020 3.1 3.1

ML202 Tư tưởng Hồ Chí Minh B201 23/06/2020 7.6 7.6

GF101 Tiếng Pháp 1 B103 25/06/2020 8.6 8.4

8 A31784 HOÀNG THỊ NGỌC PH334 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong y tế B407 29/06/2020 8.2 8.2

9 A31999 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC FN211 Tài chính doanh nghiệp B203 11/07/2020 7.1 7.3

10 A32066 LÊ THỊ CHÂM FN211 Tài chính doanh nghiệp B203 11/07/2020 7.6 7.7

NR216 Dinh dưỡng - Tiết chế và an toàn thực phẩm A402 03/07/2020 7.8 8.0

NR404 Quản lý y tế và Quản lý điều dưỡng B103 01/07/2020 8.2 8.2

12 A32286 NGUYỄN PHƯƠNG HÀ FN211 Tài chính doanh nghiệp B203 11/07/2020 5.8 6.1

13 A32680 NGUYỄN HUỆ CHI FN201 Tài chính tiền tệ căn bản A409 29/06/2020 2.9 4.6

14 A32887 NGÔ THỊ THƯƠNG BA313 Quản trị chiến lược B103 26/06/2020 5.8 5.8

15 A33160 NGUYỄN QUỲNH ANH GJ243 Tiếng Nhật trung cấp 3 B608 01/07/2020 7.2 7.2

16 A33184 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH AC201 Nguyên lý kế toán B303 23/06/2020 8.9 8.9

17 A33602 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG AC211 Kế toán tài chính 1 B203 24/06/2020 7.0 7.0

18 A33667 PHẠM THẢO VÂN AE313 Văn học Anh, Mỹ B303 06/07/2020 4.0 4.0

19 A33722 MAI THỊ THU CHANG AE313 Văn học Anh, Mỹ B303 06/07/2020 4.5 4.5

20 A34210 NGUYỄN THỊ HUYỀN AC211 Kế toán tài chính 1 B205 24/06/2020 6.4 6.4

21 A34468 PHẠM THỊ TÚ ANH EC102 Nhập môn kinh tế học B401 02/07/2020 6.1 6.1
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